
Hình thức

(Nếu là NVBH/AM thì ghi 

tên nhân viên)

(Nếu là NVBH/AM thì tên của đơn vị cung cấp DV HTKD, Tổng giám đốc đơn vị 

cung cấp DV HTKD)

(Nếu là NVBH/AM- 

 thì ghi số của nhân 

viên)

1 Huế TTGD Phong Điền 138 Phò Trạch, phường Phong Điền, TP Huế MobiFone Huế 905618259 Cửa hàng MobiFone

2 Huế TTGD Hương Trà 39 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hương Trà, TP Huế MobiFone Huế 901178115 Cửa hàng MobiFone

3 Huế TTGD Quảng Điền 82 Nguyễn Kim Thành, xã Quảng Điền, TP Huế MobiFone Huế 901969069 Cửa hàng MobiFone

4 Huế TTGD A Lưới Thôn Hợp Thành, xã A Lưới 2, TP Huế MobiFone Huế 796646000 Cửa hàng MobiFone

5 Huế CH Phú Xuân 211 Nguyễn Trãi, phường Phú Xuân, TP Huế MobiFone Huế 906566555 Cửa hàng MobiFone

6 Huế TTGD Phú Vang 106 Kinh Dương Vương, phường Thuận An, TP Huế MobiFone Huế 935235358 Cửa hàng MobiFone

7 Huế CH Thuận Hóa 48 Đống Đa, phường Thuận Hóa, TP Huế MobiFone Huế 905134499 Cửa hàng MobiFone

8 Huế TTGD Hương Thủy 04 Đặng Tràm, phường Phú Bài, TP Huế MobiFone Huế 905481177 Cửa hàng MobiFone

9 Huế TTGD Nam Đông 22 Ỷ Lan, xã Khe Tre, TP Huế MobiFone Huế 932519696 Cửa hàng MobiFone

10 Huế TTGD Phú Lộc 190A Lý Thánh Tông, xã Phú Lộc, TP Huế MobiFone Huế 707787752 Cửa hàng MobiFone

11 Huế TTGD Lăng Cô 107 Nguyễn Văn, xã Chân Mây- Lăng Cô, TP Huế MobiFone Huế 935303461 Cửa hàng MobiFone

12 Huế TTGD Vinh Thanh Thôn 2, xã Phú Vinh, TP Huế MobiFone Huế 783575575 Cửa hàng MobiFone

13 Huế TTGD An Cựu 191A Hùng Vương, phường Thuận Hóa, TP Huế MobiFone Huế 905765785 Cửa hàng MobiFone

14 Huế TTGD Gia Hội 23 Chi Lăng, phường Phú Xuân, TP Huế MobiFone Huế 906404555 Cửa hàng MobiFone

15 Huế Hồ Thị Thúy Nhung 48 Đống Đa, phường Thuận Hóa, TP Huế Cửa Hàng Mobifone Thuận Hóa 905220522 GDV

16 Huế Trần Thị Thu Hồng 48 Đống Đa, phường Thuận Hóa, TP Huế Cửa Hàng Mobifone Thuận Hóa 934828988 GDV

17 Huế Trần Thị Nhật Linh 48 Đống Đa, phường Thuận Hóa, TP Huế Cửa Hàng Mobifone Thuận Hóa 905470123 GDV

18 Huế Huỳnh Thị Nguyên Ngọc 48 Đống Đa, phường Thuận Hóa, TP Huế Cửa Hàng Mobifone Thuận Hóa 935010055 GDV

19 Huế Lê Thị Lan 48 Đống Đa, phường Thuận Hóa, TP Huế Cửa Hàng Mobifone Thuận Hóa 905900155 GDV

20 Huế Ngô Thị Quỳnh Như 48 Đống Đa, phường Thuận Hóa, TP Huế Cửa Hàng Mobifone Thuận Hóa 931907799 GDV

21 Huế Văn Thị Hà Ni 48 Đống Đa, phường Thuận Hóa, TP Huế Cửa Hàng Mobifone Thuận Hóa 931900777 GDV

22 Huế Lương Dương Quỳnh 48 Đống Đa, phường Thuận Hóa, TP Huế Cửa Hàng Mobifone Thuận Hóa 905821444 GDV

23 Huế Hoàng Thị Minh Thuận 48 Đống Đa, phường Thuận Hóa, TP Huế Cửa Hàng Mobifone Thuận Hóa 934989567 GDV

24 Huế Đoàn Thị Thanh Thuý 48 Đống Đa, phường Thuận Hóa, TP Huế Cửa Hàng Mobifone Thuận Hóa 905091091 GDV

25 Huế Nguyễn Thị Túy Vân 48 Đống Đa, phường Thuận Hóa, TP Huế Cửa Hàng Mobifone Thuận Hóa 906460066 GDV

26 Huế Phan Thị Ngọc Diệp 211 Nguyễn Trãi, phường Phú Xuân, TP Huế Cửa Hàng Mobifone Phú Xuân 935905920 GDV

27 Huế Nguyễn Thị Thảo Nguyên 211 Nguyễn Trãi, phường Phú Xuân, TP Huế Cửa Hàng Mobifone Phú Xuân 935826725 GDV

28 Huế Hoàng Thị Mỹ Phương 211 Nguyễn Trãi, phường Phú Xuân, TP Huế Cửa Hàng Mobifone Phú Xuân 905599668 GDV

29 Huế Trần Thị Nga Thúy 211 Nguyễn Trãi, phường Phú Xuân, TP Huế Cửa Hàng Mobifone Phú Xuân 905999215 GDV

30 Huế Mai Nữ Ngọc Dao 23 Chi Lăng, phường Phú Xuân, TP Huế TTGD Gia Hội 906404555 GDV

31 Huế Nguyễn Thị Oanh 191A Hùng Vương, phường Thuận Hóa, TP Huế TTGD An Cựu 905765785 GDV

32 Huế Nguyễn Lê Bảo Anh 190A Lý Thánh Tông, xã Phú Lộc, TP Huế TTGD Phú Lộc 707787752 GDV

33 Huế Nguyễn Thị Ngọc Tú 39 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hương Trà, TP Huế TTGD Hương Trà 901178115 GDV

34 Huế Hoàng Thị Thu Hà 138 Phò Trạch, phường Phong Điền, TP Huế TTGD Phong Điền 905618259 GDV

35 Huế Hồ Thị Bích 106 Kinh Dương Vương, phường Thuận An, TP Huế TTGD Phú Vang 935235358 GDV

36 Huế Võ Thị Quỳnh Như 04 Đặng Tràm, phường Phú Bài, TP Huế TTGD Hương Thủy 905481177 GDV
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37 Huế Nguyễn Thị Bảo Yến 04 Đặng Tràm, phường Phú Bài, TP Huế TTGD Hương Thủy 935249090 GDV

38 Huế Nguyễn Thị Ánh Ly 107 Nguyễn Văn, xã Chân Mây- Lăng Cô, TP Huế TTGD Lăng Cô 935303461 GDV

39 Huế Lê Thị Kim Hiếu 82 Nguyễn Kim Thành, xã Quảng Điền, TP Huế TTGD Quảng Điền 901969069 GDV

40 Huế Đỗ Thị Thúy Mai Thôn 2, xã Phú Vinh, TP Huế TTGD Vinh Thanh 783575575 GDV

41 Huế Ngô Thị Thúy Nhung Thôn Hợp Thành, xã A Lưới 2, TP Huế TTGD A Lưới 796646000 GDV

42 Huế Lê Thị Phương 22 Ỷ Lan, xã Khe Tre, TP Huế TTGD Nam Đông 932519696 GDV

43 Huế Nguyễn Văn Quyết MM18 Trường Sơn, Phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam CTCP DVGT MOBIFONE 901900717 AM

44 Huế Lê Quang Trưng MM18 Trường Sơn, Phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam CTCP DVGT MOBIFONE 931923999 AM

45 Huế Nguyễn Đăng Đức Thịnh MM18 Trường Sơn, Phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam CTCP DVGT MOBIFONE 774447575 AM

46 Huế Võ Tiến Dũng MM18 Trường Sơn, Phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam CTCP DVGT MOBIFONE 935383866 AM

47 Huế Trần Thị My MM18 Trường Sơn, Phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam CTCP DVGT MOBIFONE 935952526 AM

48 Huế Trần Thái Thân MM18 Trường Sơn, Phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam CTCP DVGT MOBIFONE 905793168 AM

49 Huế Nguyễn Khoa Thắng MM18 Trường Sơn, Phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam CTCP DVGT MOBIFONE 935223678 NVBH

50 Huế Nguyễn Huy Cường MM18 Trường Sơn, Phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam CTCP DVGT MOBIFONE 905038666 NVBH

51 Huế Hà Văn Nam MM18 Trường Sơn, Phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam CTCP DVGT MOBIFONE 905383136 NVBH

52 Huế Nguyễn Thanh Quang MM18 Trường Sơn, Phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam CTCP DVGT MOBIFONE 932445536 NVBH

53 Huế Trần Viết Thành MM18 Trường Sơn, Phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam CTCP DVGT MOBIFONE 903676995 NVBH

54 Huế Võ Quý MM18 Trường Sơn, Phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam CTCP DVGT MOBIFONE 935266599 NVBH

55 Huế Nguyễn Trần Tĩnh MM18 Trường Sơn, Phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam CTCP DVGT MOBIFONE 901169333 NVBH

56 Huế Nguyễn Thị Tuyền MM18 Trường Sơn, Phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam CTCP DVGT MOBIFONE 775535668 NVBH

57 Huế Đỗ Thành Vinh MM18 Trường Sơn, Phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam CTCP DVGT MOBIFONE 935822022 NVBH

58 Huế Nguyễn Thành Công MM18 Trường Sơn, Phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam CTCP DVGT MOBIFONE 906548678 NVBH

59 Huế Võ Văn Tây MM18 Trường Sơn, Phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam CTCP DVGT MOBIFONE 935656446 NVBH

60 Huế Nguyễn Anh Tuấn MM18 Trường Sơn, Phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam CTCP DVGT MOBIFONE 905686268 NVBH

61 Huế Phan Bá Bền MM18 Trường Sơn, Phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam CTCP DVGT MOBIFONE 931962296 NVBH

62 Huế Huỳnh Quang Nam MM18 Trường Sơn, Phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam CTCP DVGT MOBIFONE 935950096 NVBH

63 Huế Trần Văn Tông MM18 Trường Sơn, Phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam CTCP DVGT MOBIFONE 905686116 NVBH

64 Huế Tình Mobile Trạch Thượng 1, Phong Điền, Huế Hoàng Văn Tình 763593456 Điểm CCDVVT

65 Huế Quỳnh Như Tổ Dân Phố Thế Chí Đông 2, Phong Hải, Huế Trần Thị Quỳnh Như 932557272 Điểm CCDVVT

66 Huế Tiến Quý An Lổ, Xã Phong Hiền, Huế Trần Thị Hương 905673535 Điểm CCDVVT

67 Huế Ngọc Hà Thôn Đông Mỹ, Phong Bình, Huế Nguyễn Thị Ngọc Hà 702618999 Điểm CCDVVT

68 Huế Hiếu mobile Lưu Hiền Hoà, Phong Điền, Huế Đặng Phước Hiếu 706212226 Điểm CCDVVT

69 Huế Ngọc Trai Thanh Hương Tây Điền Hương, Phong Điền, Huế Lê Thị Sương 935379678 Điểm CCDVVT

70 Huế Tây Mobile An Lổ , Xã Phong Hiền, Huế Nguyễn Đình Tây 901988181 Điểm CCDVVT

71 Huế Thanh Tùng mobile Thanh Hương Tây, Điền Hương, Huế Trần Thanh Tùng 906553570 Điểm CCDVVT

72 Huế Minh Quốc Tttm Quảng Điền, Thị Trấn Sịa, Huế Hoàng Quốc 779575152 Điểm CCDVVT

73 Huế T&Q Mobile Thị Trấn Sịa, Huế Phan Gia Trường 905555788 Điểm CCDVVT

74 Huế Mỹ Linh Xã Quảng Công, Huế Nguyễn Thị Mỹ Linh 774421199 Điểm CCDVVT

75 Huế Đại Châu Xã Quảng Ngạn, Huế Nguyễn Thị Mỹ Châu 782650261 Điểm CCDVVT

76 Huế Hoàng Minh Trạch Thượng 1, Phong Điền, Huế Hoàng Minh 708111335 Điểm CCDVVT

77 Huế Trí Tuệ Chợ An Lỗ, Xã Phong Hiền, Huế Nguyễn Hữu Tuệ 902492225 Điểm CCDVVT

78 Huế Sơn Mobile Tdp Bồ Điền, Phường Phong Thái, Huế Nguyễn Đình Sơn 779559777 Điểm CCDVVT

79 Huế D&D Mobile Lưu Hiền Hoà, Phong Mỹ, Huế Ngô Phước Đông 788577475 Điểm CCDVVT

80 Huế TM Mobile 71 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Tứ Hạ, Huế Phạm Thị Trà My 775996777 Điểm CCDVVT

81 Huế Thanh Nhàn 65 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Tứ Hạ, Huế Nguyễn Thị Thanh Nhàn 768489225 Điểm CCDVVT

82 Huế Gia Long 25 Cách Mạng Tháng 8, Phường Tứ Hạ, Huế Phạm Đính 933878707 Điểm CCDVVT

83 Huế Vua Phụ Kiện 21 Lý Nhân Tông, Phường Hương Chữ, Huế Lê Đình Tuấn 777823775 Điểm CCDVVT



84 Huế Hữu Tài Giáp Trung, Xã Hương Toàn, Huế Trần Hữu Tài 782627487 Điểm CCDVVT

85 Huế Quang Ni 10 Độc Lập, Phường Tứ Hạ, Huế Lê Quang Ni 702604768 Điểm CCDVVT

86 Huế Trường Sơn 33 Cách Mạng Tháng 8, Phường Tứ Hạ, Huế Phạm Trường 935025028 Điểm CCDVVT

87 Huế Hưng Store Hương Chữ, Hương Trà, TP Huế Nguyễn Đình Hưng 777521898 Điểm CCDVVT

88 Huế Nam Phone 09 Hoàng Trung, Phường Tứ Hạ, Huế Nguyễn Tấn Nam 788933203 Điểm CCDVVT

89 Huế Phong Mobile 55 Cmt8, Phường Tứ Hạ, Huế Hoàng Kim Phong 935058858 Điểm CCDVVT

90 Huế Quý Phát 119 Nguyễn Vịnh, Thị Trấn Sịa, Huế Lê Văn Quý 939143668 Điểm CCDVVT

91 Huế Song mobile Xã Quảng Phú, Huế Phan Đình Phúc 784404044 Điểm CCDVVT

92 Huế Tuấn Kiệt 2 Tdp Hải Thành, Phường Thuận An, Huế Hồ Thị Mỹ Ngọc 777434241 Điểm CCDVVT

93 Huế Hoàng Dũng TDP Minh Hải, Phường Thuận An, Huế Huỳnh Văn Dũng 702760759 Điểm CCDVVT

94 Huế Minh Hiếu TDP An Hải, Phường Thuận An, Huế Nguyễn Quang Thị Hải 905166767 Điểm CCDVVT

95 Huế Quốc Anh TDP An Hải, Phường Thuận An, Huế Đặng Quang Vinh 775516927 Điểm CCDVVT

96 Huế Huệ Danh Phường Thuận An, Huế Đặng Văn Danh 906400119 Điểm CCDVVT

97 Huế Minh Khang Tdp Cự Lại Đông, Phường Thuận An, Huế Nguyễn Duy Khánh 766609888 Điểm CCDVVT

98 Huế Phan Tấn Thôn Cự Lại Nam , Phú Hải, Huế Phan Tấn 905415459 Điểm CCDVVT

99 Huế Quang Tdp Hải Bình, Tt Thuận An, Huế Nguyễn Thanh Vũ 906583212 Điểm CCDVVT

100 Huế Đen Pro Thôn Cự Lại Bắc , Phú Hải, Huế Lê Gia Thức 775529099 Điểm CCDVVT

101 Huế Hoàng Thành Thôn An Dương 3, Xã Phú Thuận, Huế Đặng Thị Lội 779499679 Điểm CCDVVT

102 Huế X2 Mobile Triều Sơn Đông, Xã Hương Vinh, Huế Đỗ Tấn Hoàng 708157999 Điểm CCDVVT

103 Huế ĐTDĐ Thắng Lợi Mobile Hương Sơ, Huế Trần Lợi 934840440 Điểm CCDVVT

104 Huế ĐTDĐ Vinh Hà 2 Phan Đăng Lưu, Phường Đông Ba, Huế Hoàng Xuân Cẩm Hà 935520055 Điểm CCDVVT

105 Huế ĐTDĐ Huy Đức Phường Đông Ba, Huế Nguyễn Văn Huy Đức 935353880 Điểm CCDVVT

106 Huế Lộc Mobile Tây Lộc, Huế Phan Văn Lộc 905711424 Điểm CCDVVT

107 Huế CHĐT Bảo Long 25 Nguyễn Trãi, Phường Thuận Hòa, Huế Lê Bảo Long 935209358 Điểm CCDVVT

108 Huế Ánh Phượng 41 Dương Hòa, Tây Lộc, Huế Nguyễn Xuân Thuận 932460006 Điểm CCDVVT

109 Huế QT Mobile 1/52 Thánh Gióng, Phường Thuận Lộc, Huế Võ Thị Thùy 763707995 Điểm CCDVVT

110 Huế Đại lý Võ Thị Cẩm Thúy Huế332 Đinh Tiên Hoàng, Phường Thuận Lộc, Huế Võ Thị Cẩm Thúy 782482222 Điểm CCDVVT

111 Huế Phương Anh Chợ Hương An, Phường Hương An, Huế Võ Thị Phương Anh 934844678 Điểm CCDVVT

112 Huế Thái mobile 129 Văn Thánh, Phường Hương Hồ, Huế Nguyễn Văn Thái 935371234 Điểm CCDVVT

113 Huế Tem Mobile 263 Văn Thánh, Phường Hương Hồ, Huế Bùi Dư Thu 936111988 Điểm CCDVVT

114 Huế Tuấn Mobile Thôn Thuận Lợi, Xã Bình Tiến, Huế Phan Cảnh Quốc Tuấn 773578123 Điểm CCDVVT

115 Huế Công Thành Thôn Thuận Lợi, Xã Bình Tiến, Huế Trương Công Thành 766525869 Điểm CCDVVT

116 Huế Quang Tiến 61 Lý Thái Tổ, Phường An Hòa, Huế Trần Quang Tiến 782615422 Điểm CCDVVT

117 Huế ĐBL Ngọc Diệp 145 Lý Thái Tổ, Phường An Hòa, Huế Phan Thị Ngọc Điệp 782625069 Điểm CCDVVT

118 Huế Thanh Hà 240 Lý Nam Đế, Hương Long, Huế Nguyễn Thị Thanh Hà 935089929 Điểm CCDVVT

119 Huế Thành Nhân 43 Kqh Phố Chợ Kim Long, Kim Long, Huế Nguyễn Hữu Tới 702666252 Điểm CCDVVT

120 Huế Hải Mobile 64 Kim Long, Kim Long, Huế Phạm Manh Hải 906452106 Điểm CCDVVT

121 Huế BĐ Lê Huân Thuận Hòa, Huế Trần Thị Thùy Trang 934828299 Điểm CCDVVT

122 Huế Khánh Thuỷ 78 Yết Kiêu, Thuận Hòa, Huế Nguyễn Ngọc Thủy 935686258 Điểm CCDVVT

123 Huế Fami Mobile 64 Nguyễn Trãi, Phường Thuận Hòa, Huế Hồ Phan Văn Tứ Quý 708090111 Điểm CCDVVT

124 Huế CAFE 268 268B Lý Nam Đế, Hương Long, Huế Đặng Thị Diệu Nga 766617071 Điểm CCDVVT

125 Huế BC Chợ Đồn 195 Đào Duy Anh, Phường Thuận Lộc, Huế Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 905851210 Điểm CCDVVT

126 Huế Vững Istore Phú Hậu, Huế Phan Văn Vững 777488813 Điểm CCDVVT

127 Huế Mỹ Hòa Phường Gia Hội, Huế Trần Văn Nhật 905152888 Điểm CCDVVT

128 Huế BĐ Chợ Dinh 393 Chi Lăng, Phú Hậu, Phú Xuân, Huế Hoàng Thị Minh Thuận 934989567 Điểm CCDVVT

129 Huế Phúc Mobile 64 Nguyễn Gia Thiều, Phú Hậu, Huế Nguyễn Nguyên Phúc 788646577 Điểm CCDVVT

130 Huế Mỹ Hòa 2 79A Nguyễn Chí Thanh, Phường Gia Hội, Huế Trần Văn Hiếu 796666661 Điểm CCDVVT



131 Huế Vũ Huy 121 Chi Lăng,, Phường Gia Hội, Huế Võ Thị Cúc 782600236 Điểm CCDVVT

132 Huế Đức Mobile 59 An Dương Vương, An Cựu, Huế Lê Văn Đức 903511825 Điểm CCDVVT

133 Huế Lê Nam 108 An Dương Vương, Phường An Cựu, Huế Lê Văn Nam 935121586 Điểm CCDVVT

134 Huế Thanh Vân 192 Hùng Vương, An Cựu, Huế Lê Thị Thùy Vân 898152789 Điểm CCDVVT

135 Huế Dũng Mobile 141Đặng Văn Ngữ, Phường An Đông, Huế Võ Nguyễn Khoa Dũng 766657776 Điểm CCDVVT

136 Huế Kim Quy 196 Bùi Thị Xuân, Phường Thuận Hóa, Huế Hoàng Thị Kim Quy 796656888 Điểm CCDVVT

137 Huế Dương Hiền 01 Duy Tân, Phường Phước Vĩnh, Huế Dương Thị Hiền 782615318 Điểm CCDVVT

138 Huế Thạnh Thảo 49 Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, Huế Phạm Thị Thụy Thảo 901992599 Điểm CCDVVT

139 Huế Quốc Uy 481 Bùi Thị Xuân, Thủy Biều, Huế Đặng Quốc Uy 905689696 Điểm CCDVVT

140 Huế Bình Minh 65A Kiêt 73 Đặng Văn Ngữ, An Đông, Huế, Thừa Thiên Huế Văn Viết Thạnh 934844123 Điểm CCDVVT

141 Huế Hưng Thịnh Mobille 230 Hùng Vương, An Cựu, Huế Lưu Đình Thịnh 932553689 Điểm CCDVVT

142 Huế Bình Mobile Phường Phước Vĩnh, Huế Phạm Bình 906025678 Điểm CCDVVT

143 Huế Tuyết Hồng 51B Lý Thường Kiệt, Phú Nhuận, Huế Nguyễn Thị Tuyết 782600005 Điểm CCDVVT

144 Huế Duy Mạnh Thôn Thành Toàn, Xã Thủy Thanh, Huế Trần Duy Chung 935178927 Điểm CCDVVT

145 Huế Phi Long Tổ 7 Thủy Phương, Hương Thủy, Huế Nguyễn Đình Phi Long 787175888 Điểm CCDVVT

146 Huế Phú Nghĩa 32 Dạ Lê, Phường Thủy Phương, Huế Trương Lưu Quý Bình 935393252 Điểm CCDVVT

147 Huế Bá Thuận - Thủy Dương Phường Thủy Dương, Huế Lê Bá Trung Hiếu 798797575 Điểm CCDVVT

148 Huế Tuấn Tú Tổ Dân Phố 4, Phường Thanh Thủy, Huế Hồ Thị Thủy Tiên 899919039 Điểm CCDVVT

149 Huế Lê Dũng Tdp Ngọc Anh, Phường Phú Thượng, Huế Lê Đình Dũng 935669777 Điểm CCDVVT

150 Huế Ry Store Thôn Diên Đại, Xã Phú Hồ, Huế Nguyễn Viết Ry 896208847 Điểm CCDVVT

151 Huế Thanh Thanh 14/112 Trần Phú, Phú Xuân, Huế Trần Thị Thanh Thanh 906555665 Điểm CCDVVT

152 Huế Minh Hiếu Thôn Thuỷ Diện, Xã Phú Hồ, Huế Đoàn Đình Hiếu 931935343 Điểm CCDVVT

153 Huế NB Smartphone Nam Thượng, Phú Thượng, Huế Nguyễn Văn Biểu 898226822 Điểm CCDVVT

154 Huế Ngọc Hạnh 1159 Nguyễn Tất Thành, Phường Phú Bài, Huế Hà Thị Thảo 762668599 Điểm CCDVVT

155 Huế Vĩnh Thịnh 1147 Nguyễn Tất Thành, Phường Phú Bài, Huế Lê Thị Kim Cúc 782648668 Điểm CCDVVT

156 Huế Thành Mobile 672 Nguyễn Tất Thành, Phường Thủy Châu, Huế Nguyễn Chõ 932532269 Điểm CCDVVT

157 Huế Hoàng Hồng Thủy Phù, Huế Nguyễn Hồng 935949567 Điểm CCDVVT

158 Huế Quốc Huy Thủy Phù, Huế Trần Như Huy 931915252 Điểm CCDVVT

159 Huế Hiếu Hiền Thủy Phù, Huế Nguyễn Văn Lợi 788653456 Điểm CCDVVT

160 Huế Chương Huỳnh 293 Thuận Hoá, Phường Hương Thủy, Huế Huỳnh Chương 935045595 Điểm CCDVVT

161 Huế Phúc Chất Smartphone An Đông, Thuận Hóa, Huế Nguyễn Thị Kim Tuyến 906517956 Điểm CCDVVT

162 Huế Ken Mobile 12 Nguyễn Sinh Cung, Phường Vỹ Dạ, Huế Nguyễn Khoa Trãi 901237575 Điểm CCDVVT

163 Huế ĐLBĐ Nguyễn Sinh Cung 116 Nguyễn Sinh Cung, Phường Vỹ Dạ, Huế Nguyễn Phước Thị An Phú 905473737 Điểm CCDVVT

164 Huế Thọ Mobile 50 Phan Bội Châu, Phường Vĩnh Ninh, Huế Hồ Phan Văn Thọ 939732999 Điểm CCDVVT

165 Huế Tiên Mobile 22 Nguyễn Lộ Trạch, Xuân Phú, Huế Hồ Thị Thúy Hà 901138138 Điểm CCDVVT

166 Huế 22 Store 22 Nguyễn Sinh Cung, Phường Vỹ Dạ, Huế Lê Viết Trọng Huy 702999777 Điểm CCDVVT

167 Huế Hoàng Lộc Mobile 02 Lâm Hoằng, Phường Vỹ Dạ, Huế Hoàng Công Lộc 768152888 Điểm CCDVVT

168 Huế Thành Đạt Mobile 42 Tùng Thiện Vương, Phường Vỹ Dạ, Huế Đặng Ngọc Thành 765171206 Điểm CCDVVT

169 Huế MFE Xuân Phú, Huế Lê Quang Hiển 905421269 Điểm CCDVVT

170 Huế Đại Lý Bưu Điện - Bình Hiền206 Nguyễn Sinh Cung, Phường Vỹ Dạ, Huế Võ Thị Diệu Hiền 935240303 Điểm CCDVVT

171 Huế Rin Mobile Thôn Phường 2 Vinh Hà, Huế Trần Đại Rin 777654444 Điểm CCDVVT

172 Huế Hữu Tiến Mobile Quy Lai, Xã Phú Thanh, Huế Phạm Hữu Tiến 764055155 Điểm CCDVVT

173 Huế Ngọc Hùng Dưỡng Mong, Phú Mỹ, Huế Huỳnh Ngọc Hùng 935344123 Điểm CCDVVT

174 Huế Duy Đông An Truyền, Phú An, Huế Đoàn Văn Đông 782650100 Điểm CCDVVT

175 Huế Thanh Phong Phú Khê, Thuận Hòa, Huế Trần Thanh Phong 931922259 Điểm CCDVVT

176 Huế Mai mobile Mậu Tài, Xã Phú Mậu, Huế Hồ Thị Túy Mai 782615329 Điểm CCDVVT

177 Huế Rin Thôn An Lưu, Phú Mỹ, Huế Nguyễn Văn Rin 934588447 Điểm CCDVVT



178 Huế Mến Lan Thôn Vinh Vệ, Phú Mỹ, Huế Nguyễn Thị Lan 905593898 Điểm CCDVVT

179 Huế Mai Huy Thôn Trông Lưu, Thị Trấn Phú Lộc, Huế Huỳnh Thị Ngọc Mai 932572727 Điểm CCDVVT

180 Huế Ngọc Trình Thừa Thiên Huế, Lộc Điền, Huế Nguyễn Ngọc Trình 931952139 Điểm CCDVVT

181 Huế Quốc Cường Lộc Sơn, Lộc Sơn, Huế Nguyễn Thị Quyên 901165669 Điểm CCDVVT

182 Huế Nhất Trung Xuân Sơn, Lộc Sơn, Huế Nguyễn Văn Trung 762592446 Điểm CCDVVT

183 Huế Thuận Thảo Thừa Thiên Huế, Thị Trấn Phú Lộc, Huế Võ Minh Hải 905393535 Điểm CCDVVT

184 Huế Pháp Mobile Tổ Dân Phố 5, Thị Trấn Phú Lộc, Huế Trần Văn Pháp 766765557 Điểm CCDVVT

185 Huế Đại Tường Hoà Vang, Lộc Bổn, Huế Võ Đại Tường 931911214 Điểm CCDVVT

186 Huế Bin Hoà Vang, Thị Trấn Phú Lộc, Huế Nguyễn Thị Lành 788691667 Điểm CCDVVT

187 Huế Đại Long Thôn Phường 3 Vinh Hà, Huế La Đại Tường 785572729 Điểm CCDVVT

188 Huế Huy Mobile Diêm Trường 2, Xã Vinh Hưng, Huế Hoàng Văn Huy 934747818 Điểm CCDVVT

189 Huế Phúc Nhân Phụng Chánh 1, Xã Vinh Hưng, Huế Lê Phúc 906571166 Điểm CCDVVT

190 Huế HQ Mobile Phụng Chánh 1, Xã Vinh Hưng, Huế Hoàng Văn Hưng 932507400 Điểm CCDVVT

191 Huế Tấn Mobile Thôn Cự Lại Nam, Phú Hải, Huế Phan Tú 905121210 Điểm CCDVVT

192 Huế Quốc Hùng Thôn 2, Vinh Thanh, Huế Đỗ Thị Hồng 779407929 Điểm CCDVVT

193 Huế Bảo Châu Thổn Cư Lại Đông Phú Hải, Huế Trần Văn Hòa 898249245 Điểm CCDVVT

194 Huế Thanh Bình Thôn Phường 4, Vinh Hà, Huế Nguyễn Thanh Bình 762625575 Điểm CCDVVT

195 Huế Đức Tài Thôn 5, Vinh Thanh, Huế Phan Bá Tài 935776262 Điểm CCDVVT

196 Huế Vĩnh Cửu II Thôn 1, Vinh Thanh, Huế Nguyễn Cửu 906555248 Điểm CCDVVT

197 Huế Hồng Nguyên Lăng Cô, Huế Cái Thị Hồng Duyên 935502840 Điểm CCDVVT

198 Huế Hùng Trần Thôn Phước Lộc, Lộc Tiến, Huế Trần Văn Hùng 794663399 Điểm CCDVVT

199 Huế Chị Huế Thôn Bình An, Xã Lộc Vĩnh, Huế Trần Hướng 935667275 Điểm CCDVVT

200 Huế Đăng Hạnh Thôn An Bàng Lộc Thủy, Phú Lộc,Huế Nguyễn Đăng Hạnh 905828697 Điểm CCDVVT

201 Huế Công ty TNHH thương mại và dịch vụ viễn thông Linh San150 Quang Trung, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam Ngô Thị Thanh Thúy 935999606 ĐLUQ

202 Huế Công ty TNHH viễn thông BMVK10 Kiệt 42 Nguyễn Công Trứ, phường Thuận Hóa, Thành phố Huế, Việt Nam Nguyễn Khoa Trung Hiếu 901159268 ĐLUQ

203 Huế Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng MobiFone MM18 Trường Sơn, Phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Huỳnh Thanh Tiền 932953939 ĐLUQ

204 Huế Công ty TNHH MTV Viễn Minh Sơn223 Ngô Quyền, Phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam Nguyễn Thị Chót 708079079 ĐLUQ


